
Biểu số 9

ST
T

Nội dung Số tiền Chi tiết các nội dung chi

A Tổng số tiền dự kiến thu, vận động 724,840,000

I Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 693,540,000

1

Tiền ăn bán trú :  (Mức  thu: 18.000 đ/hs/ngày x 21 ngày/tháng =
378.000đ x 138 hs x 9 tháng) 469,476,000

2 Thuê nấu ăn (Mức thu: 85.000đ/hs/tháng x 9T= 765.000đ x 132 hs) 100,980,000

3 Đồ dùng bán trú trang bị hàng năm ( 30.000đ/hs/năm) 3,960,000

4 Nước sinh hoạt ( 5.000đ/tháng/hs= 45.000đ/hs/năm học) 5,940,000

5 Khen thưởng học sinh ( 27.000đ/hs/năm học) 3,564,000

6
Nước uống (Mức thu: 5.000đ/hs/tháng x 9T = 45.000đ x 132 hs )

5,940,000

7

Dạy Tiếng Anh cho trẻ Mầm non (18.000/tiết x 2 tiết/tuần x 4
tuần = 144.000đ/tháng x 90 hs x 8 tháng) 103,680,000

II
Tài trợ, vận động ủng hộ kinh phí sửa chữa nhỏ đường nước,
làm bục sân khấu

31,300,000

B Dự kiến sử dụng số tiền thu  được 724,840,000

I Các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 693,540,000

1 Tiền ăn bán trú 469,476,000

Chi trả tiền thực phẩm, đồ khô, ga cho
nhà cung cấp

2 Thuê nấu ăn 100,980,000

Chi trả tiền thuê nấu ăn : 3.740.000
đ/tháng/người x 3 ng x 9 T

3 Đồ dùng bán trú 3,960,000 Mua dụng cụ đồ dùng bán trú, nhà bếp

4 Nước sinh hoạt 5,940,000

Trả 1 phần nước sinh hoạt của học
sinh, còn lại NSNN sẽ chi trả

5 Khen thưởng học sinh 3,564,000 Khen thưởng học sinh

6 Nước uống 5,940,000

Sửa chữa máy lọc nước, thay lõi lọc, vật
tư khác

7 Dạy Tiếng Anh cho trẻ Mầm non 103,680,000

Trả 80% cho TT.  20%: CBQL, GVNV,
điện, nước VPP, SC

II Vận động tài trợ, ủng hộ tự nguyện 

31,300,000

Tài trợ, vận động ủng hộ kinh phí sửa
chữa nhỏ đường nước, làm bục sân
khấu

Hà Thị Phương Thơm

Đơn vị tính : Đồng

Thông báo 
Công khai thu các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục 
Và vận động tài trợ, ủng hộ tự nguyện của các tổ chức cá nhân. 
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